Phụ lục 1:
DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG VIỆC
(Kèm theo Công văn số     /TTYT ngày     tháng     năm 2024 của 
Trung tâm Y Tế huyện Quảng Trạch)
	[bookmark: _Hlk168575531]STT
	Tên tài sản/Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Trang thiết bị nội thất, văn phòng
	 
	 

	1
	Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân
- Mã sản phẩm: Bàn ET1600E/ Ghế GQ233
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bàn gỗ công nghiệp cao cấp sơn PU + ghế văn phòng
- Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế
* Bàn:
+ Kích thước: Dài 1600m; rộng 800mm; cao 750mm
+ Bàn gỗ công nghiệp cao cấp sơn PU Hoà Phát 
+ Bàn có ngăn kéo, bàn phím và hộc liền có 1 ngăn kéo, 1 khoang cánh mở
* Ghế: 02 cái
+ Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao980 mm
+ Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát
+ Ghế chân quỳ lưng lưới  màu ghi viền mạ xung quanh
+ Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU
+ Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ
	Bộ
	   17   

	2
	Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bàn gỗ MDF chống ẩm + ghế Văn phòng
Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế
* Bàn:
+ Kích thước: Dài 3300mm; rộng 700mm; cao 750mm 
+ Bàn gỗ MDF phủ melanine màu vân gỗ xám
+ Có tấm kính chắn cao 50cm. kính cường lực 0,8mm có cắt ô
* Ghế: 02 cái
+ Mã sản phẩm: GQ233
+ Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm
Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát
+ Ghế chân quỳ lưng lưới  màu ghi viền mạ xung quanh
+ Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU
+ Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ
	Bộ
	1

	3
	Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân 
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bàn gỗ MDF chống ẩm + ghế Văn phòng
- Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế
* Bàn:
+ Kích thước: Dài 2500mm; rộng 700mm; cao 750mm
+ Bàn gỗ MDF phủ melanine màu vân gỗ xám
+ Có tấm kính chắn cao 50cm. kính cường lực 0,8mm có cắt ô 
* Ghế: 02 cái
+ Mã sản phẩm: GQ233
+ Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm
+ Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát
+ Ghế chân quỳ lưng lưới  màu ghi viền mạ xung quanh
+ Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU
+ Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ
	Bộ
	    1   

	4
	Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân chữ L
- Mã sản phẩm: Bàn BGD1322/ Ghế GQ233
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bàn tiếp đón
- Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế
* Bàn tiếp đón Hoà Phát
+ Kích thước: Dài 2200mm; rộng 1800mm; cao 760mm.
+ Mặt bàn MFC 2 lớp: lớp trên dày 17mm, lớp dưới dày 25mm, chân inox dập tạo hình trăng khuyết, yếm bàn khung sắt bọc da 
* Ghế: 02 cái
+ Kích thước:
+ Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm
+ Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát
+ Ghế chân quỳ lưng lưới  màu ghi viền mạ xung quanh
+ Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU
+ Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ
	Bộ
	     5   

	5
	Bàn ghế họp
- Mã sản phẩm: Bàn CT2412H5/ Ghế GHT11
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bộ gồm 1 bàn, 6 ghế
* Bàn họp hoà phát:
+ Kích thước: W2410 x D1200 x H760 mm
+ Bàn họp sơn PU mặt lượn Hòa Phát
+ Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp
+ Chân bàn ghép hộp trang trí giấy khác màu kết hợp thanh mạ trang trí, yếm giữa không đợt.
* Ghế: 06 Cái
+ Kích Thước: W420 x D550 x H1050 mm 
+ Ghế hội trường gỗ tự nhiên Hòa Phát
+Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên toàn bộ
+ Tựa liền khung
+ Đệm tựa bọc vải, bọc da hoặc da công nghiệp                                                                   
	Bộ
	12

	6
	Bộ bàn ghế tiếp khách
- Mã sản phẩm: SF71
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bộ bàn ghế sofa gỗ tự nhiên cao cấp Hòa Phát
- Bộ sofa bao gồm 2 ghế đơn, 1 ghế băng, 1 bàn
- bàn ghế được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên Tần bì hoặc Acacia
- Ghế đơn SF71-1: W710 x D680 x H940 mm
- Ghế băng SF71-3: W1790 x D680 x H940 mm
 - Bàn BSF71: W1200 x D550 x H500 mm 
	Bộ
	    9   

	7
	Bàn ghế làm việc
- Mã sản phẩm: Bàn ET1400A/ Ghế GQ233
- Xuất xứ: Việt Nam
- Gỗ công nghiệp cao cấp + ghế văn phòng
* Bàn: 
+ Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm
+ Bàn Hoà Phát gỗ  công nghiệp cao cấp
+ Bàn có hộc liền 3 ngăn kéo lửng, bàn phím và khoang để CPU
- Ghế:
+ Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm
+ Lưng cao, khung sắt mạ crom
+ Tay mạ crom ốp nhựa
+ Chân mạ crom đúc nguyên khối
+ Đệm dưới và tựa lưng lưới cao cấp
	Bộ
	   25   

	8
	Bàn ăn inox chữ nhật 
- Mã sản phẩm: BCN712B
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bàn Hoà phát Inox
- Chất liệu: inox sus 201
- Kích thước: 700mmx1200mm, ống D32x0.5mm, mặt 0.5mm
	Cái
	11

	9
	Bộ máy tính thương hiệu HP
Model: HP S01-PF2035D 6L6W5PA
Bộ VXL: Pentium G7400 3.70GHz 
RAM: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Bộ nhớ đệm:6Mb Cache Mainboard: Chipset Intel B460
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 Cổng giao tiếp trước: 4 x USB Type-A 5Gbps 1 tai nghe / micrô kết hợp Kích thước(Lan/Wireless): Gigabit LAN Kết nối không dây: Realtek RTL8822CE 802.11a / b / g / n / ac (2x2) Wi-Fi và Bluetooth 5
Khe cắm mở rộng:2 x M.2 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1
Bàn phím, chuột TG
Màn hình: Kích thước màn hình: 21.5'' Hệ điều hành: Windows 11 Home
Màn hình máy tính LCD HP 21.5" V22 9SV79AA (1920x1080/TN/60Hz/5ms)
Kích thước chi tiết:
Kích thước màn hình: 21.5'' Độ phân giải: 1920x1080 Pixel Độ sáng: 250 cd/m2
Góc nhìn: 178(H)/178(V)
Thời gian đáp ứng: Bật/tắt 5ms Tần số quét: 60Hz
Tỉ lệ: 16:9
Độ tương phản: 1000:1
Tín hiệu đầu vào: 1xVGA/D-sub; 1xHDMI 1.4
Khối lượng sản phẩm (Kg): 2,85 kg
Thời gian bảo hành: 36 tháng Nhà sản xuất: HP
Màu sắc: Đen
	Bộ
	30

	10
	Máy in (in 2 mặt)
- Mã sản phẩm: LBP226DW
- Hãng sản xuất: Canon
- Xuất xứ: Trung Quốc
Máy in laser Canon LBP226DW
Độ phân giải600 x 600 dpi
Chức năng: In 2 mặt tự động, In từ thiết bị di động, In Wifi
Khổ giấy inA4, A5, A6, B5, Legal, Letter
Tốc độ in2 mặt A4 (31 trang/phút), 2 mặt Letter (33 trang/phút), A4 (38 trang/phút), Letter (40 trang/phút)
Thời gian in bản đầu tiên5,5 giây
Công suất in tối đa80.000 trang/tháng
Loại mực in sử dụngCartridge 057, Cartridge 057H
Khay đựng giấy250 tờ
Khay chứa giấy đã in150 tờ
Cổng kết nốiUSB
Màn hình hiển thịLCD
Kết nốiWifi
Bộ nhớ1GB
Điện năng tiêu thụChờ (9,0W), Hoạt động (480W), Nghỉ (0,9W), Tối đa (1.330W)
Nguồn điện áp220V - 240V / 50Hz - 60Hz
Trọng lượng sản phẩm9,5kg
Kích thước sản phẩmDài x sâu x cao (401mm x 373mm x 250mm)
Sản xuất tạiTrung Quốc, Philippines
Xuất xứ thương hiệuNhật Bản
Bảo hành12 tháng
	Bộ
	15

	11
	Máy in (in 1 mặt)
- Mã sản phẩm: LBP 2900
- Hãng sản xuất: Canon
- Xuất xứ: Trung Quốc
Máy in Canon LBP 2900 Độ phân giải 2.400 x 600 dpi
Khổ giấy inA4, A5, B5
Tốc độ in12 trang/phút
Thời gian in bản đầu tiên9.3 giây
Công suất in tối đa200 - 800 trang/tháng
Loại mực in sử dụngCartridge 303
Khay đựng giấy150 tờ
Khay chứa giấy đã in100 tờ
Cổng kết nốiUSB
Hệ điều hànhWindows
Bộ nhớ2Mb
Nguồn điện áp220V - 240V/ 50Hz - 60Hz
	Bộ
	  15   

	12
	Dãy ghế
- Mã sản phẩm: PS01-5
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dãy 5 chổ
- Kích thước: W2970 x D640 x H790 (mm)
- Ghế phòng chờ, ghế băng chờ khung thép Hòa Phát
-  Bằng gồm 5 chỗ ngồi
- Đệm và tựa ghế sử dụng tôn đột lỗ tạo sự thông thoáng
- Chân và tay ghế bằng chất liệu hợp kim mạ Ni-Cr, Xà sơn tĩnh điện cao cấp
- Ghế sử dụng chân tăng chỉnh tiện dụng
	Cái
	   38   

	13
	Ghế tựa lưng cao chân quỳ
- Mã sản phẩm: GQ233
- Xuất xứ: Việt Nam
+ Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm
+ Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát
+ Ghế chân quỳ lưng lưới  màu ghi viền mạ xung quanh
+ Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU
+ Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ
	Cái
	   12   

	14
	Ghế gấp
- Mã sản phẩm: G08
- Xuất xứ: Việt Nam
- Ghế gấp gọn Hoà Phát khung inox,  đệm ngồi bọc PVC
- Kích thước: W410 x D510 x H990 mm
	Cái
	   70   

	15
	Ghế
- Mã sản phẩm: GDQ02
- Hãng sản xuất:
- Xuất xứ:
- Kích thước: W400 x D432 x H(720-850) mm. Chiều cao từ sàn lên mặt ghế từ 495-625 mm
- Ghế đôn Xoay Inox Hoà Phát
- Ghế đẩu quay khung Inox, điều chỉnh được độ cao. Có tựa lưng
	Cái
	   30   

	16
	Tủ hồ sơ
- Mã sản phẩm: TU09K3, TU09K3CK
- Xuất xứ: Việt Nam 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 
- Kích thước: Dài 1000mm; rộng 450mm; cao 1800mm
- Tủ 4 cánh có kính Hoà Phát
Tủ có 2 khoang:
+ Khoang trên được chia làm 2 khoang dọc bằng nhau có 2 đợt di động, khung cánh kính mở, kèm với ổ khóa mỗi bên cửa
+ Khoang dưới cũng có hai khoang dọc với hai cánh sắt mở, có khóa cả hai bên.
- Chất liệu sắt không gỉ.
	Cái
	   22   

	17
	Giường trực
- Mã sản phẩm: GYT03I
- Xuất xứ: Việt Nam
- Giường đơn 
- Kích thước: Dài 1900mm; rộng 915mm; cao 680mm
- Giường Inox Hoà Phát
- Giát giường bằng inox 304 chắc chắn bền đẹp.
	Cái
	   10   

	18
	Dãy tủ đồ cá nhân ( 1 hệ gồm 4 tủ locker)
- Mã sản phẩm: TU983-3K
- Xuất xứ: Việt Nam
Tủ sắt locker
- Kích thước: W1058cm x D450cm x H1830cm
- Tủ locker Hòa Phát có kiểu dáng hình chữ nhật gồm 9 khoang cánh mở.
- Chất liệu sắt sơn tĩnh điện
- Trên mỗi cánh có 1 khóa số và khe cất đồ nhanh phía trên.
	Cái
	5   

	19
	Kệ đồ 
- Mã sản phẩm: XE3T01I
- Xuất xứ: Việt Nam
- Kệ để đồ Inox
- Kích thước: W650 x D400 x H1070
- Kệ đồ Inox toàn bộ
- Kệ 3 tầng, gồm có 2 khay và 1 ngăn kéo để đồ
- Có bánh xe di chuyển
- Chất liệu: 100% inox
	Cái
	10

	20
	Điều hoà không khí
- Mã sản phẩm: HSC 09TMU
- Hãng sản xuất: Funiki
- Xuất xứ: Malaysia
Điều hoà Funiki 9000BTU 1 chiều HSC 09TMU
+ Loại: 1 chiều (lạnh)
+ Công suất lạnh danh định: 2,638 (kW)
+ Công suất điện tiêu thụ chế độ lạnh: 0,765 (kW)
+ Nguồn điện: 1pha/220V/50Hz
+ Môi chất lạnh: R32
+ Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 805x194x285
+ Kích thước dàn nóng (RxSxC): 720x270x495
+ Khối lượng sản phẩm (dàn lạnh/dàn nóng): 8,3/23,1 Kg
+ Kích thước ống dẫn chất làm lạnh: Ø6,35/9,52
+ Lưu lượng gió dàn lạnh cao nhất: 593 m3/h
- Vật tư thiết bị gồm: Chân giá máy treo tường, Ống đồng dẫn ga, Bảo ôn đôi cách nhiệt màu trắng, Ống thoát nước mềm, Ống thoát nước VC, Dây điện, Attomat, Vật tư phụ+băng quấn...)
	Bộ
	22

	21
	Điều hoà không khí
- Mã sản phẩm: HSC 12TMU
- Hãng sản xuất: Funiki
- Xuất xứ: Malaysia
Điều hoà Funiki 12000BTU 1 chiều HSC 12TMU
+ Công suất lạnh danh định: 3,37 (kW)
+ Công suất điện tiêu thụ chế độ lạnh: 1,035 (kW)
+ Nguồn điện: 1pha/220V/50Hz
+ Môi chất lạnh: R32
+ Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 805x194x285
+ Kích thước dàn nóng (RxSxC): 765x303x555
+ Khối lượng sản phẩm (dàn lạnh/dàn nóng): 8,2/27,3 Kg
+ Kích thước ống dẫn chất làm lạnh: Ø6,35/9,52
+ Lưu lượng gió dàn lạnh cao nhất: 639 m3/h
- Vật tư thiết bị gồm: Chân giá máy treo tường, Ống đồng dẫn ga, Bảo ôn đôi cách nhiệt màu trắng, Ống thoát nước mềm, Ống thoát nước VC, Dây điện, Attomat, Vật tư phụ+băng quấn...)
	Bộ
	        12   

	II
	Thang máy
	 
	 

	1
	Thang máy tải khách
Thang máy tải khách có phòng máy hãng Mitsubishi Electric, mã hiệu Nexiez MR – Loại không hộp số(Gearless)-động cơ từ trường nam châm vĩnh cửu (PM Motor)
- Mã hiệu: NEXIEZ-MR
- Xuất xứ: Thái Lan
- Ký hiệu : P1
- Tải trọng : 1350 Kg ( ~ 20 người )
- Kích thước Cabin: 1.3m ngang x 2.3m sâu
- Kích thước hố thang: 2.28m ngang x 2.78m sâu
- Tốc độ : 60-90 m/phút (1,0 m/s)
- Điều khiển: Đơn
- Loại cửa: 2 cánh mở từ trung tâm
- Số điểm dừng : 02 S/O
- Vách và cửa phòng thang bằng Inox
	Bộ
	          1   






















